	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                          Hà Nội, ngày   06  tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Vĩnh Ngọc, H.  Đông Anh, Hà Nội

	Nguyễn Kim Chi

	2
	TH Thành Công B,  Q. Ba Đình, Hà Nội 

	Lưu Thị Tuyết Mai

	3
	TH Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Phạm Thị Xuân Hương

	4
	TH Quang Trung, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Tô Quang Huy

	5
	TH Tân Mai , Q. Hoàng Mai, Hà Nội

	Đàm Thị Phượng

	6
	TH Dương Quang, H.  Gia Lâm, Hà Nội

	Đào Thị Lý

	7
	TH Dịch Vọng B, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

	Vũ Thị Mai Khanh

	8
	TH Tràng An, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Hoàng Như Quỳnh

	9
	TH TT Trúc Sơn A, H. Chương Mỹ, Hà Nội

	Đặng Thị Xuyến


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Hải Phòng

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ  TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Bạch Đằng, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

	Trần Văn Long


	2
	TH Đằng Giang, Q.  Ngô Quyền, Hải Phòng

	Lương Thị Châu Loan


	3
	TH Nguyễn Thượng Hiền, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

	Nguyễn Thị Thu Ngọc


	4
	TH Tiểu học Bàng La, Q. Đồ Sơn,  Hải Phòng
	Đoàn Thị  Hoa


	5
	TH Thái Phiên, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
	Bùi Thị Thanh Huyền


	6
	TH Thủy Đường, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng

	Phạm Thị Ngọc


	6
	TH  học Đinh Tiên Hoàng, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

	Đặng Thị Tuyết


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Hà Nội, ngày 06   tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Nam Định
	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Nam Tân- H. Nam Trực, Nam Định    

	Bùi Thị Thu Hà

	2
	TH Trần Quốc Toản- TP. Nam Định, Nam Định 
     
	Tống Mai Hương

	3
	TH Hùng Vương- TP. Nam Định, Nam Định      

	Vũ Thị Hương

	4
	TH Pham Hồng Thái- TP.  Nam Định, Nam Định
      
	Lê Mai Trang

	5
	TH TT Gôi –H. Vụ Bản, Nam Định    

	Nguyễn Thị Quyên


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Vĩnh Phúc
	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Tề Lỗ, H. Yên Lạc, Vĩnh Phúc
	Trần Thị Tú

	2
	TH  Liªn Minh -VÜnh Yªn, Vĩnh Phúc
	Trần Thị Hương Thảo

	3
	TH TT VÜnh T­êng-VÜnh T­êng, Vĩnh Phúc
	Nguyễn Thị Thanh

	4
	TH Hïng V­¬ng-Phóc Yªn, Vĩnh Phúc
	Nguyễn Thị Vân Hồng

	5
	TH NguyÔn Th¸i Häc I-VÜnhT­êng, Vĩnh Phúc
	Lê Thị Chinh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Hải Dương

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ  TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Ngọc Châu,  TP. Hải Dương, Hải Dương
	Bùi Minh Thu

	2
	TH Đức Chính H. Cẩm Giàng, Hải Dương
	Nguyễn Thị Hường

	3
	TH Tân Kỳ H. Tứ Ký , Hải Dương
	Nguyễn Thị Châm

	4
	TH Phả Lại 2 TX. Chí Linh, Hải Dương
	Dương Thị Yên


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày  06  tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Thái Bình

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH TT. Vũ Thư , H. Vũ Thư, Thái Bình
	Đào Hồng Thái

	2
	TH Lý Tự Trọng, TP. Thái Bình, Thái Bình
	Mai Thị Thuý

	3
	TH Đông Xuân, H. Đông Hưng, Thái Bình
	Tạ Thị Mai Uyên

	4
	TH TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, Thái Bình
	Tô Thị Hương Giang


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày  06  tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Thanh Hoá

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ  TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Đông Thanh, H. Đông Sơn, Thanh Hoá
	Hoàng Danh Ngọc

	2
	TH NguyÔn V¨n Trçi, TP Thanh Ho¸, Thanh Ho¸
	Lª ThÞ Thuý H»ng

	3
	TH TT Hµ Trung, H. Hµ Trung, Thanh Ho¸
	NguyÔn ThÞ Khoa

	4
	TH  Mỹ Lộc,  H. Hậu Lộc, Thanh Ho¸
	Nguyễn Thị Nhung

	5
	TH Qu¶ng T©n, H. Qu¶ng X­¬ng, Thanh Ho¸
	Lê Thúy Chinh

	6
	TH TT Rõng Th«ng, H. §«ng S¬n, Thanh Ho¸
	Ph¹m ThÞ Håi


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Nghệ An

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Hồng Sơn – TP. Vinh,  Nghệ An

	Phan Thị Mai Hoa

	2
	TH Nghi Hải – TX. Cửa Lò,  Nghệ An

	Doãn Thị Kim Hạnh

	3
	 TH TT Cầu Giát-H. Quỳnh Lưu,  Nghệ An

	Nguyễn Thị Dương

	4
	TH Hà Huy Tập 2 – TP. Vinh,  Nghệ An

	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

	5
	 TH TT Quán Hành-H. Nghi Lộc,  Nghệ An

	Nguyễn Thị Tố Uyên

	6
	TH Trung Đô – TP. Vinh,  Nghệ An

	Đồng Thị Vân

	7
	 TH TT Yên Thành,  Nghệ An

	Nguyễn Công Minh

	8
	TH Nghi Tân – TX. Cửa Lò ,  Nghệ An

	Nguyễn Thị Hồng Thuý


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Thừa Thiên- Huế 

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Vỹ Dạ, TP. Huế, Thừa Thiên – Huế
	Nguyễn Hằng Hà

	2
	TH Vĩnh Lợi, TP. Huế, Thừa Thiên – Huế
	Tôn Nữ Kim Thoa

	3
	TH Trần Quốc Toản, TP. Huế, Thừa Thiên – Huế
	Phan Thị Tích Lộc


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Đà Nẵng 

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Phù Đổng, quận Hải Châu, Đà Nẵng 
	Phù Ái Khanh

	2
	TH Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
	Lê Thị Thanh Hương

	3
	TH Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Hồng

	4
	TH Hoàng Dư Khương, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
	Nguyễn Thị Thúy Hoa


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Khánh Hoà 

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Tân Lập 1, Nha Trang,  Khánh Hoà
	Nguyễn Thị Kẩm Tú

	2
	TH Cam Lộc 2,  Cam Ranh,  Khánh Hoà
	Nguyễn Thị Phương Phương

	3
	TH Thị Trấn số 1, Diên Khánh,  Khánh Hoà
	Trương Thị Công Chính


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hổ Chí Minh

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Đuốc Sống, Q1, TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc My

	2
	TH Hồ Văn Cường, Q Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hằng

	3
	TH Phong Phú, Q9, TP. Hồ Chí Minh
	Đoàn Thị Mai Hương

	4
	TH Nguyễn Minh Quang, Q9, TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Quỳnh Quyên

	5
	TH NguyễnThượng Hiền,Q.Gò Vấp,TP.Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thụy Phương Trúc

	6
	TH Hòa Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh
	Huỳnh Nguyên Yến Nhi

	7
	TH Âu Cơ, Q Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	Phạm Thiên Thủy

	8
	TH Nguyễn Thái Sơn, Q3 , TP. Hồ Chí Minh
	Châu Vương 

	9
	TH Phan Đình Phùng , Q3, TP. Hồ Chí Minh
	Lê Thị Ngọc Chi


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Đồng Nai

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Kim Đồng H. Long Khánh, Đồng Nai
	Nguyễn Thị Hương

	2
	TH Lê Thị Vân TP. Biên Hoà, Đồng Nai
	Phan Ngọc Mỹ Dung

	3
	TH Hoà Bình H. Long Khánh, Đồng Nai
	Huỳnh Thị Thanh Tú

	4
	TH Tân Phong B,  TP. Biên Hoà, Đồng Nai
	Hoàng Thị Hồng Nhung


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Bà Rịa- Vũng Tàu

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Lê Thành Duy, TX  Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
	Trần Thị Kim Oanh

	2
	TH Bàu Sen TP Vũng Tàu,  Bà Rịa-Vũng Tàu
	Vũ Thị Bình

	3
	TH Long Liên H. Long Điền , Bà Rịa-Vũng Tàu
	Bùi Thị Loan

	4
	TH Trường Sơn, TX. Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
	Trương Thị Ngọc Hoà


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Cần Thơ

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH An Bình 3, Cần Thơ
	Trần Văn Minh Tâm

	2
	TH Mạc Đĩnh Chi, Cần Thơ
	Lâm Mỹ Thuỷ

	4
	TH Thị trấn Cờ Đỏ 2, Cần Thơ
	Võ Ngọc Phương Anh

	5
	TH Ngô Quyền, Cần Thơ
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Hà Nam

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH VÜnh Trô, H. Lý Nh©n, Hà Nam
	                                 TrÇn ThÞ NhiÒu

	2
	TH  Minh Khai- TP. Phñ Lý, Hà Nam
	                                            TrÇn Kh¸nh Linh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Hà Tĩnh

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH Đậu Liêu, Hà Tĩnh
	 Nguyễn Thị Thanh Nga

	2
	TH Nam Hồng, Hà Tĩnh
	Kiều Thị Hằng

	3
	TH Trung Lương, Hà Tĩnh
	Trịnh Thị Trang Như

	4
	TH Nam Hồng, Hà Tĩnh
	Nguyễn Thị Thanh Nga


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2010 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ GIÁO VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA DẠY THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo Công văn 5423/ BGDĐT- GDTH ngày 06/9/2010)

Tỉnh/ Thành phố: Hoà Bình
	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC


	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 

	1
	TH S«ng §µ, TP. Hòa Bình, Hòa Bình
	Qu¸ch ThÞ Hång

	2
	TH Lª V¨n T¸m TP. Hòa Bình, Hòa Bình 
	 NguyÔn ThÞ BÝch Hång

	3
	TH Vâ ThÞ S¸u TP. Hòa Bình, Hòa Bình
	  Hµ ThÞ Ph­¬ng Hoa
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